
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 26

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1853160010 HÀ VIỆT BẮC 26/10/2000 Nam Hòa An - Cao Bằng Bình thường

2 DTN1853160023 VÀNG A CHUA 05/06/2000 Nam Điện Biên - Lai Châu Bình thường

3 DTN1853160021 VÀNG A DÌNH 10/09/2000 Nam Mù Cang Chải - Yên Bái Bình thường

4 DTN1853060001 ĐINH TIẾN DŨNG 09/09/2000 Nam Thái Nguyên Bình thường

5 DTN1853160026 CHU VĂN DƯƠNG 16/01/1997 Nam Mường nhé - Điện Biên Bình thường

6 DTN1853160009 SẦM LÝ ĐẠT 05/06/1999 Nam TP Cao Bằng - Cao Bằng Bình thường

7 DTN1853160006 POÒNG VĂN ĐIỆP 06/01/2000 Nam Mường Lay - Lai Châu Bình thường

8 DTN1853160012 GIÀNG A GỎA 20/11/2000 Nam Phong Thổ _ Lai Châu Bình thường

9 DTN1853160004 TRIỆU ĐỨC HIỂN 15/12/1999 Nam Bạch Thông - Bắc Kạn Bình thường

10 DTN1853060003 CHẨU MINH HIẾU 26/06/1998 Nam Na Hang - Tuyên Quang Bình thường

11 DTN1853060005 NGUYỄN THỊ HOÀI 20/11/2000 Nữ Đại Từ - Thái Nguyên Bình thường

12 DTN1858510008 CHU TRUNG KIÊN 01/02/1997 Nam Mường Tè - Lai Châu Bình thường

13 DTN1853160014 PHÀNG A LÂN 15/01/1998 Nam Mai Sơn - Sơn La Bình thường

14 DTN1853160003
NGUYỄN CAO 

THÀNH
LONG 29/03/2000 Nam Hàm Yên-Tuyên Quang Bình thường

15 DTN1853160025 SÙNG A MÔNG 12/05/2000 Nam Yên Bái Bình thường

16 DTN1853040002 MÙA A MUA 10/07/1999 Nam Sơn La Bình thường

17 DTN185CT0012 Lỳ Cá Pư 18/02/1999 Nữ Mường nhé - Điện Biên Bình thường

18 DTN1853160018 TRIỆU  TIẾN QUÝ 21/11/2000 Nam Đình Lập - Lạng Sơn Bình thường

19 DTN1853160007 NGUYỄN TRỌNG QUỲNH 12/06/1999 Nam Phú Lương - Thái Nguyên Bình thường

20 DTN1853160001 ĐẶNG HÀ SỨNG 08/01/1999 Nam Bắc Quang - Hà Giang Bình thường

21 DTN1753160015 Nông Văn Thoại 17/02/1999 Nam Bộc Bố - Pắc Nặm - Bắc Kạn Bình thường

22 DTN1853160015 LÒ VĂN TÚC 18/07/2000 Nam Mèo Vạc - Hà Giang Bình thường

23 DTN1853160024 VẦY A VĂN 09/11/2000 Nam Hà Giang Bình thường

24 DTN1853160005 MÙA QUANG VINH 17/10/1999 Nam Nậm Pồ - Điện Biên Bình thường

25 DTN1853160019 VỪ A VƯƠNG 27/10/2000 Nam Sìn Hồ - Lai Châu Bình thường

26 DTN1853060002 LỤC THỊ YẾN 03/11/2000 Nữ Bá Thước - Thanh Hóa
Bình thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TL./ Hiệu trưởngNgười lập biểu

Thái Nguyên…, Ngày 1 tháng 3 năm 2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

QL tài nguyên rừng 50

Quản lý tài nguyên rừng

26

DANH SÁCH SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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